
 

 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  

Đến 22h00 ngày 21/8/2021 

I. Tình hình dịch bệnh 

1. Số ca mắc:  

 Trong ngày Lũy kế 

Số ca mắc 959 17.855 

Đang điều trị 

(11.112) 

Hồi sức tích cực 03 131 

Bệnh viện 146 4.488 

Cách ly theo dõi 142 3.510 

Khác  2.983 

Khỏi bệnh 708 6.612 

Tử vong 10 131 

 

 
 2, Tình hình xét nghiệm: 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND ngày 14/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 
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a) Realtime T-PCR 

 Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

Số xét nghiệm 

thực hiện 
21.352 Giản (26,4%) 702.632 

Dương tính 

2.072 

(959 ca mới, 1.113 

ca theo dõi điều trị) 

Tăng (4,3 %) 36.740 

Âm tính 26.648 Giảm (27,6%) 665.892 

- 04 cơ sở xét nghiệm khẳng định trên địa bàn tỉnh: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, BVĐK Đồ ng Nai, BVĐK Thống Nhất, BV Quốc tế Đồng Nai. 

- Trong ngày 2.072/21.352 mẫu xét nghiệm PCR dương tính (chiếm tỷ lệ 

9,7%).  

b) Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2(Kế hoạch số 9722/KH-UBND) 

 Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

Số xét nghiệm 

thực hiện 
71.772 Giảm (15,5%) 317.235 

Số người thực 

hiện 
200.277 Giảm (13,7%) 826.490 

Dương tính 393 Tăng (3,9%) 1.300 

Âm tính 199.884 Giảm (13,7%) 825.190 

- Tiến độ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tính đến 23h00 ngày 

21/8/2021: toàn tỉnh thực hiện 71 772 test nhanh (gộp) cho 200 277 ngư i dân 

(Nhơn Trạch gộp 2)  Trong đ  phát hiện 393/200.277 (chiếm tỷ lệ 0,20%) 

trư ng h p test nhanh dương tính: Trảng Bom (143 mẫu dương)  Nhơn Trạch 

(2  mẫu dương)  V nh C u (191 mẫu dương)  Biên Hòa (33 mẫu dương) . 

- Lũy kế c  1.300/826 490 (chiếm tỷ lệ 0,16) trư ng h p test nhanh dương 

tính. 

3, Số người cách ly, theo dõi sức khỏe:  

 Trong ngày Đang theo dõi Kết thúc Lũy kế 

Cách ly tập trung 527 4.356 13.028 17.384 

Cách ly tại nhà 195 10.114 47.762 57.876 

Theo dõi sức khỏe 133 2.938 19.937 22.875 

Trong ngày: 285 F1 (tăng cộng dồn: 8.852), 68 F2 (cộng dồn 28.727). 

4, Tình hình lao động nước ngoài nhập cảnh cách ly trên địa bàn tỉnh: 

- Cộng dồn: 1.631 trư ng h p 

- Đang thực hiện cách ly: 34 trư ng h p  

- Đã hoàn thành cách ly: 1.597 trư ng h p 
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 Trong đ : ghi nhận 03 trư ng h p dương tính với SARS-CoV-2 (quốc 

tịch Ấn Độ) đư c cách ly ngay sau khi nhập cảnh  34 trư ng h p nhập cảnh trái 

phép (quốc tịch Trung Quốc). 

5, Tình hình dịch bệnh tại các doanh nghiệp, KCN 

- Đã ghi nhận nhiều ổ dịch ở các Khu công nghiệp như KCN AMATA, 

KCN Biên Hòa 2, Long Bình, Thạnh Phú, Sông Mây, Long Thành, Bàu Xéo, 

Lộc An - Bình Sơn, Nhơn Trạch 1, 2, 3,  , 6. Đến nay, đã c  119/1.628 (7,3%) 

doanh nghiệp trong Khu công nghiệp c  ca dương tính với tổng số 1.634 ca 

bệnh. Các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp cũng ghi nhận các ổ dịch lớn 

nguy cơ lây nhiễm cao như công ty Pou Chen. 

- Có 45/1.156 (3,9%) doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung 

đư ng, 2 địa điểm” vẫn xuất hiện ca dương với tổng số 1.310 ca bệnh. 

II, Các hoạt động đã triển khai thực hiện 

1. Thu dung, điều trị: 

a) Ca bệnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh 

- Ca mắc tại cộng đồng: 17.827 ca 

- Ca mắc cách ly ngay sau khi nhập cảnh: 28 ca 

b) Tình hình điều trị trên địa bàn tỉnh 

- Trong ngày, 708 bệnh nhân đư c xác nhận điều trị khỏi, xuất viện, bàn 

giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe theo quy định; 10 trư ng h p t  

vong do COVID-19. 

- 511 trư ng h p c  bệnh nền, 116 trư ng h p đang mang thai và 637 

trư ng h p trên 60 tuổi  

- 40 ca bệnh diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa 

tạng, sốc nhiễm trùng,…)  

 01 ca ECMO 

 39 ca thở máy xâm lấn 

- 217 ca bệnh c  diễn tiến nặng (viêm phổi nặng)  

- 265 ca bệnh c  triệu chứng trung bình, còn lại là triệu chứng nhẹ hoặc 

không c  triệu chứng  

- 301 ca bệnh c  xét nghiệm âm tính lần 1. 

2. Hoạt động cách ly theo dõi, giám sát đối tượng: 

- Chuyển các ca dương tính c  triệu chứng mới ghi nhận trong ngày về các 

Bệnh viện dã chiến điều trị  tiếp tục điều tra, truy vết các trư ng h p liên quan 

để đưa vào diện cách ly, lấy mẫu, quản lý theo quy định  

- Các ca dương tính không triệu chứng nguy cơ thấp đư c quản lý theo dõi 

tại các khu cách ly theo dõi y tế F0 của các huyện, thành phố; 

- 959 ca bệnh mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh có 23 ca phát hiện qua xét 

nghiệm sàng lọc, 248 ca trong khu cách ly và 688 ca trong khu phong tỏa;  
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-  Ghi nhận ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần, CDC đã đến phối h p x  lý, 

ghi nhận tình hình như sau: 

+ Tại khoa Nam 1, c  99 BN, test nhanh c  62 ca dương  Đã chuyển cách ly 

riêng trong Viện  Và cách ly riêng 37 F1, F2 còn lại  Lấy mẫu đơn PCR toàn bộ  

+ Toàn Viện c  601 BN  Đã test nhanh số còn lại ở 6 khoa khác âm tính, lấy 

mẫu PCR gộp. 

+ Toàn Viện c  trên 280 nhân viên và lực lư ng công an  Đã test nhanh cho 

khoảng 1/2 nhân viên ở lại theo tua 3 tại chỗ, âm tính và lấy mẫu PCR gộp  Số 

nhân viên ở nhà đã và đang test nhanh chưa phát hiện dương tính  Tiếp tục lấy 

mẫu PCR cho số nhân viên ở nhà  

+ Đang trao đổi phương án cho cách ly điều trị F0 tại Viện để tiện việc quản 

lý (đối tư ng là phạm nhân)  Viện thực hiện 3 tại chỗ, tầm soát bệnh nhân vào 

và nhân viên đúng quy định  Đến nay chưa xác định đư c nguồn lây  Đang tiếp 

tục lấy mẫu, cho nhân viên và ch  kết quả PCR để x  lý tiếp. 

- Hiện còn 421 trư ng h p test nhanh dương tính đang ch  kết quả khẳng 

định bằng phương pháp Realtime RT-PCR, bao gồm: Nhơn Trạch (200), Biên 

Hòa (06), V nh C u (191), Long Thành (20), Định Quán (01), Long Khánh (03). 

Trong đ  c  66 trư ng h p trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 

- Điều tra, truy vết và chuyển cách ly tập trung 524 trư ng h p, trong đ : 

Biên Hòa 344 (236 trư ng h p test nhanh dương tính), Trảng Bom 146, Long 

Khánh 18, Định Quán 1 , Xuân Lộc 01 trư ng h p test nhanh dương tính  

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành quyết định phê 

duyệt danh sách đối tư ng hoàn thành cách ly, bàn giao những trư ng h p đã 

thực hiện đủ th i gian cách ly 14 ngày và c  kết quả xét nghiệm tối thiểu 03 lần 

âm tính với SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh về địa 

phương tiếp tục theo dõi sức khỏe. 

3. Hoạt động kiểm dịch y tế: 

 - Kiểm dịch cảng trong ngày: 03 tàu, 40 ngư i 

 - Cộng dồn: 1.076 tàu, 20.089 ngư i, tất cả đều không c  triệu chứng bệnh 

viêm đư ng hô hấp, 

4. Hoạt động tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19: 

 * Đợt 1 – đợt 3 (từ 22/4 đến 15/7/2021) 

- Số vắc xin đã tiêm: 77.332 liều (Trong đ : 58,469 mũi 1, 19.863 mũi 2) 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 16 (không c  t  vong) 

+ Thông thư ng: 7.407 

 * Đợt 4: từ ngày 29/7/2021 

- Số tiêm mới: 1 38  liều (4 9 mũi 1, 926 mũi 2) 

- Số tiêm cộng dồn: 259.957 liều (254.006 mũi 1, 5.951 mũi 2), đạt 85,3% kế 

hoạch đ t 4. 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 04 

+ Thông thư ng: 1.327 
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 * Đợt 5: từ ngày 16/8/2021 

- Số tiêm mới: 5.743 liều (5.743 mũi 1) 

- Số tiêm cộng dồn: 88.801 liều (68.253 mũi 1, 20.548 mũi 2), đạt 56,6% kế 

hoạch đ t  . 

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 00 

+ Thông thư ng: 410 

 * Đợt 6: từ ngày 21/8/2021 

- Số tiêm mới: 7 700 liều (7 700 mũi 1) 

- Số tiêm cộng dồn: 7 700 liều (7 700 mũi 1), đạt 2,9% kế hoạch đ t 6  

- Phản ứng sau tiêm:  + Nghiêm trọng: 00 

+ Thông thư ng: 00 

 Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã c  388.652 ngư i đư c tiêm ngừa vắc xin 

COVID-19, trong đ  c  45.212 ngư i đã tiêm đủ liều. 

5. Các hoạt động khác: 

- Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND ngày 14/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống 

dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Theo đ , dự kiến thực hiện lấy mẫu diện rộng 

trên 2 triệu ngư i trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai từ ngày 16/8 đến ngày 

31/8/2021 trong 3 đ t, nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát đư c dịch bệnh trước 

ngày 01/9/2021, 

- Thực hiện Chỉ thị 1 /CT-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

quyết liệt thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai  theo đ  tỉnh Đồng Nai thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ 

thị 16 của Chính phủ  trong vòng 1  ngày kể từ 0h00 ngày 09/7/2021, Tỉnh đã 

quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến 

hết ngày 31/8/2021, tiếp tục tăng cư ng thực hiện nghiêm các biện pháp trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại 

Công văn số 9723/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh 

- Ngành công an chủ trì, phối h p ngành y tế và các ban ngành liên quan 

thực hiện Kế hoạch số  990/PA-UBND ngày 01/6/2021 và Quyết định số 

1861/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 về việc triển khai lực lư ng kiểm soát, phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 từ các tỉnh, thành phố khác đến địa bàn tỉnh Đồng 

Nai, bao gồm: 10 chốt kiểm soát cấp tỉnh (bao gồm 08 chốt đư ng bộ và 02 chốt 

đư ng thủy) và 12 chốt kiểm soát cấp huyện, Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra 

thân nhiệt và đeo khẩu trang đối với 100% ngư i và phương tiện, Đồng th i 

triển khai thực hiện Công văn số 1294/CAT-PA03 ngày 01/ /2021 về việc tăng 

cư ng kiểm tra, x  lý các trư ng h p vi phạm quy định phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 
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- Hỗ tr  giải quyết, phê duyệt phương án cách ly và nhập cảnh các trư ng 

h p là chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật và thân nhân ngư i nước ngoài 

nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Đồng Nai, 

III, Nhận định tình hình dịch bệnh và Kiến nghị 

1. Nhận định tình hình dịch bệnh 

- Tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng thông qua test nhanh sàng 

lọc tại Biên Hòa, nguồn lây nhiễm lan rộng, các ca bệnh xuất hiện ở hầu hết các 

phư ng, xã trên địa bàn  

- Nhiều địa phương do thiếu nhân lực, còn chậm trễ trong việc báo cáo tiến 

độ tiêm chủng , cách ly, điều trị, truy vết dẫn đến việc số liệu báo cáo chưa kịp 

th i thực tế thực hiện. 

- Về triển khai thực hiện Kế hoạch số 9722/KH-UBND: 

+ Một số huyện thực hiện lấy mẫu dự kiến đạt tiến độ kế hoạch trong ngày là 

06/11 huyện: Cẩm Mỹ, Long Thành  Xuân Lộc, Thống Nhất  

+ Một số huyện tiến độ thực hiện kế hoạch còn thấp: V nh C u  Tân Phú  

Biên Hòa  Định Quán  Nhơn Trạch  Trảng Bom. 

+ Tp  Long Khánh đã triển khai xong lần 1  các huyện Cẩm Mỹ  Long 

Thành  Xuân Lộc  Thống Nhất thực hiện lấy mẫu còn lại của lần 1  

+ Đánh giá chung toàn tỉnh tiến độ thực hiện kế hoạch trong n a ngày đạt 

51.38% so với kế hoạch  

2. Kiến nghị 

Các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch 9722/KH-

UBND, đảm bảo thực hiện không bỏ s t đối tư ng, làm đến đâu sạch đến đ , 

bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh  đồng th i phân bổ nhân lực h p lý để thực hiện 

báo cáo tiến độ cập nhật kịp th i  

Trên đây là báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế  
- TU, UBND Tỉnh; 
- BCĐ tỉnh  
- UBND các huyện, thành phố  

- Website SYT; 
- Lưu VT, NV. 

 KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Huy Anh Vũ 
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Phụ lục 1: Số ca mắc từ ngày 27/4 đến nay (đợt dịch thứ 4) 

STT Địa phương Trong ngày Tăng/giảm Lũy kế 

1 Biên Hòa 516 Tăng 224, % 7.320 

2 Nhơn Trạch 73 Giảm 68,4% 3.735 

3 V nh C u 229 Tăng 990, % 3.672 

4 Trảng Bom 83 Tăng 16,9% 1.321 

5 Long Thành 23 Tăng 9, % 407 

6 Long Khánh 2 Giảm 60,0% 296 

7 Thống Nhất 1 Giảm 80,0% 292 

8 Xuân Lộc 8 - 217 

9 Định Quán 14 Giảm 44,0% 180 

10 Cẩm Mỹ 4 Giảm 0% 156 

11 Tân Phú 2 Tăng 100% 24 

12 Ngoại tỉnh, khác 4 Giảm 73,3% 203 

Tổng 959 Tăng 71,9% 17.823 
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Phụ lục 2: Ca bệnh tử vong do COVID-19 trong ngày 

ST

T 
Họ Tên 

Năm sinh Nơi 

ghi 

nhận 

Địa chỉ 
Ngày tử 

vong 

Nguyên nhân tử 

vong 
Nam Nữ 

01 N.T.D  

1962 BVLK Phước 

Khánh, 

Huyện 

Nhơn 

Trạch 

20/8/21 ARDS mức độ 

năng/ Sốc nhiểm 

trùng/ suy đa tạng/ 

Viêm phổi nặng/ 

COVID-19 mức độ 

nguy kịch/ Hôn mê 

nhiễm toan ceton 

máu/ ĐTĐ type 2/ 

XHTH do stress. 

02 N.T.T  

1939 BVLK Phư ng 

Quyết 

Thắng, 

Thành 

phố Biên 

Hòa 

20/8/21 
ARDS mức độ 

nặng/ Viêm phổi 

nặng/ COVID 19 

mức độ nguy kịch 

ngày 14/ THA/ 

ĐTĐ type 2 

03 P.C.K 1954 

 BVTN Công ty 

Vedan, 

Long 

Thành 

20/8/21 
Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do SARS 

CoV 2. Choáng 

nhiễm trùng suy đa 

cơ quan 

04 N.T.L  

1962 BVTN Hố Nai, 

Biên 

Hòa 

20/8/21 
Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do SARS 

- CoV-2 biến 

chwungs ARDS/ 

Tăng huyết áp – K 

vú. 

05 T.T.H.E  

1979 BVLK Thạnh 

Phú, 

huyện 

V nh 

C u 

21/8/21 
ARDS mức độ 

năng/ Sốc nhiểm 

trùng/ suy đa tạng/ 

Viêm phổi nặng/ 

COVID-19 mức độ 

nguy kịch/ Xuất 

huyết tiêu h a do 

stress 
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06 L.H.H 1966 

 BVDN Tân 

Phong, 

Biên 

Hòa 

21/8/21 
T  vong/Ngưng 

tuần hoàn hô hấp/ 

Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do 

SARS-CoV-2/ 

ARDS/THA/ĐTĐ2, 

tổn thương thận 

cấp/ Choáng NT 

07 N.A.V 1987 

 BVDN Tân 

Phong, 

Biên 

Hòa 

21/8/21 
T  vong/Ngưng 

tuần hoàn hô hấp/ 

Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do 

SARS-CoV-2/ 

ARDS/THA/ĐTĐ2, 

tổn thương thận 

cấp/ Choáng NT/ 

suy tim, xơ gan 

08 N.A.T.H 1987 

 BVDN Long 

Thọ, 

Nhơn 

Trạch 

21/8/21 
T  vong/Ngưng 

tuần hoàn hô hấp/ 

Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do 

SARS-CoV-2/ 

ARDS/THA/ĐTĐ2, 

tổn thương thận 

cấp/ Choáng NT, 

thuyên tắc phổi 

09 N.K.T 1953 

 BVDN Hố Nai, 

Biên 

Hóa 

21/8/21 
T  vong/Ngưng 

tuần hoàn hô hấp/ 

Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do 

SARS-CoV-2, tổn 

thương thận 

cấp/tăng Kali 

máu/Choáng NT 

10 P.T.X  

1958 BVDN Hố Nai 

3, 

TRảng 

Bom 

21/8/21 
T  vong/Ngưng 

tuần hoàn hô hấp/ 

Viêm phổi mức độ 

nguy kịch do 

SARS-CoV-2, tổn 

thương thận 

cấp/tăng Kali 

máu/Choáng NT/ 

ĐTĐ 2 



Phụ lục 3: Các ca bệnh theo xã, phường, thị trấn 

 Địa phương ghi nhận ca bệnh Cộng đồng Khu phong tỏa Khu cách ly Ghi chú 

Biên Hòa 

516 ca  

Long Bình Tân (146) 02 
144 

Tăng 1340% 
 

 

Hóa An (73)  
62 

Tăng 129,6% 
11 

 

Tân Biên (46)  
39 

Tăng 3800% 
07 

 

Hố Nai (24)  
19 

Giảm 9, % 
05 

 

Long bình (24)  
24 

Giảm 20% 
 

 

Tân Phong (21)  
21 

Tăng 200% 
 

 

Quyết Thắng (20)  20   

Quang Vinh (18)  
18 

Tăng 1700% 
 

 

Tam Phước (16)  
16 

Tăng 166,7% 
 

 

B u Long (1 )  
15 

Tăng 6 0% 
 

 

Trảng Dài (13) 01 
12 

Tăng 71,4% 
 

 

An Bình (10)  
09 

Tăng 0% 
01 

 

Tân Hạnh (10)  10   
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Tăng 400% 

Hòa Bình (09)  09   

An Hòa (07) 02 07   

Tân Mai (07) 01 06   

Trung Dũng (06)  06   

Phước Tân (0 )  
05 

Tăng 66,7% 
 

 

Tân Hòa (05)  
05 

Tăng 1 0% 
 

 

Bình Đa (04)  02 02  

Tân Hiệp (04) 01 03   

Tam Hiệp (03)  
03 

Giảm  0% 
 

 

Tân Vạn (03)  03   

Thống Nhất (03) 01 
02 

Tăng 100% 
 

 

Tân Tiến (02)  02   

Hiệp Hòa (01) 01    

Long Hứng (01)   01  

Tam Hòa (01)  01   

V nh C u 

229 ca  

Thạnh Phú (129)  07 122  
Thiện Tân (87) 

 26 61 

01 trư ng h p 

nhân viên KCL, 01 

ca sau CLTT ngày 

7 
Bình Hòa (07)  01 06  
Bình L i (06)   06  
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Trảng Bom 

83 ca  

Hố Nai 3 (58) 
 

45 

Giảm 2 % 
13 

 

Bắc Sơn (24) 
 

16 

Tăng 300% 
08 

 

Quảng Tiến (01)   01  
Tây Hòa (01) 

 
01 

Giảm 36% 
 

F0 sau điều trị 

Nhơn Trạch  

73 ca 

Hiệp Phước (64) 

 
64 

Giảm 92,1% 
 

02 ca công ty 

Action đang phong 

tỏa 
Phước Thiền (0 )  06   
Long Tân (04)  04   
Phú Hữu (04) 

 
04 

Giảm 63,6% 
 

 

Đại Phước (01)   01  
Long Thọ (01  01   
Phú Hội (01) 

 
01 

Giảm 97,2% 
 

 

Long Thành 

23 ca  

 

Bình Sơn (08)  08   
TT Long Thành (07)  07   
Tam An (02)  02   
An Phước (01)  01   
Lộc An (01)  01   
Long Đức (01)  01   
Long Phước (01)   01  
Phước Thái (01)  01   

Xuân Lộc Xuân Bắc (04)   04  
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08 ca Xuân Phú (03)   03  
Xuân Hưng (01)   01  

Định Quán 

14 ca 

Phú Ngọc (12) 
08 

02 

Giảm 91,7% 
02 

08 ca KH 9722 

TT Định Quán (01)  01   
La Ngà (01)   01  

Cẩm Mỹ 

 04 ca 

Xuân Tây (03)   03  

Xuân Đông (01) 
 01  

Sau cách ly tập 

trung 

Long Khánh 

04 ca 

Bảo Vinh (04) 
03  01 

03 ca KH9722 

Tân Phú 

  02 ca 
Phú Sơn 02   

 

Thống Nhất   

01 ca 

KCL Tuổi Ngọc 2 
  01 
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